
Phụ lục 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI TTYT BA CHẼ 
(Kèm theo công văn số 996/TTYT- KHNV ngày 04 tháng 12 năm 2023 của TTYT huyện Ba Chẽ) 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ. 

2.  Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh TTYT Ba Chẽ. 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  Đoàn Ngọc Thanh 0001818/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKII -  Giám đốc 

2.  Vi Văn Dũng 
000551/QNI-CCHN 

QĐ 1262/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

khoa, YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI -  Phó Giám đốc 

3.  Lương Văn Tiến 002069/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 

và Tai mũi họng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI -  Phó Giám đốc 

4.  Hà Ngọc Hạnh 0004386/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng – Trưởng 

phòng Điều dưỡng 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5.  Đinh Văn Nở 0002075/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Đại học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng – Phó phòng 

Điều dưỡng 

6.  Lâm Thu Hạnh 

0003590/QNI-CCHN 

QĐ 137/QĐ-SYT-

TTHC 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI - Nhân viên 

phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

- Tổ chức hành chính 

7.  Lý Thị Hương 0004378/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - nhân viên 

phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

- Tổ chức hành chính 

8.  Phạm Thanh Tâm 0008728/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng – Nhân viên 

phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

- Tổ chức hành chính 

9.  Nguyễn Thị Hồng 0003497/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

Răng hàm mặt thông thường 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ -  Trưởng khoa khám 

bệnh 

10.  Phan Thị Hải 0002065/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng trưởng khoa 

Khám bệnh 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11.  Lý Thị Vân 0003502/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa khám bệnh 

12.  Nịnh Thị Định 0005953/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa khám bệnh 

13.  Phạm Thu Trang 0007150/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên khoa 

khám bệnh 

14.  Lê Thanh Hoàn 0004382/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Khám bệnh 

15.  Khúc Thị Miền 0002079/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Phụ sản 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI -  Trưởng khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

16.  Trương Thị Hà 0002078/QNI-CCHN 

Thực hiện theo quy định của Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Hộ sinh - Hộ sinh trưởng 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

17.  Lộc Hải Luận 

005405/QNI-CCHN 

QĐ 136/QĐ-SYT-

TTHC 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa sản phụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI- Phó khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

18.  Lộc Thị Hường 005402/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

19.  Tăng Thị Trang 003107/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản 

20.  Trương Thị Nguyệt 0002082/QNI-CCHN 

Thực hiện theo quy định của Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Hộ sinh - Nhân viên khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

21.  Vi Thị Hòa 0002081/QNI-CCHN 

Thực hiện theo quy định của Thông 

tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Hộ sinh - Nhân viên khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

22.  Trương Ngọc Hải 003140/QNI-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

(Không làm thủ thuật chuyên khoa) 

và chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Trưởng khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh 

23.  Vy Văn Tuấn 0002087/QNI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

KTV - Nhân viên khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh 

24.  Hoàng Thị Gái 0002086/QNI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

KTV - Nhân viên khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh 

25.  Trương Văn Trọng 0002085/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

26.  Lã Đức Mạnh 0004536/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Kỹ thuật 

viên Xét nghiệm theo chức danh 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

KTV - Nhân viên khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh 

27.  Vi Thị Lệ 005522/QNI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

KTV - Nhân viên khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh 

28.  Phạm Thị Huyền 0006934/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ – Nhân viên khoa  

Xét nghiệm – Chẩn đoán 

hình ảnh 

29.  Vi Văn Viên 002970/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

(Không làm thủ thuật chuyên khoa) 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Phó khoa Nội - Nhi 

- Truyền nhiễm 

30.  Phạm Thị Duyên 0003052/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

31.  Đàm Văn Lâm 0002073/QNI-CCHN 
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và 

Phục hồi chức năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

KTV - Nhân viên khoa Nội 

- Nhi - Truyền nhiễm 

32.  Đinh Thị Hương 0003050/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

33.  Đinh Thuý Loan 0002076/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

34.  Vi Thị Hòa 0003049/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Đại học theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

35.  Vi Thị Như 0005951/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

36.  Đàm Thị Phương 0005954/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

37.  Hoàng Văn Long 006148/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

38.  Nguyễn Thị Ngọc Ninh 0006786/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

39.  Đặng Thị Tuyết Lan 0006708/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ – Nhân viên khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

40.  Lộc Thị Thắm 0006710/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ – Nhân viên khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

41.  Đỗ Tiến Long 0006709/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

42.  Nguyễn Thị Như Quỳnh 0007074/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

43.  Nguyễn Thị Y Vân 0006935/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

44.  Triệu Quý Tuấn 0007073/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

45.  Trần Thị Thanh Tâm 0008389/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng III theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng – Nhân viên 

khoa Nội – Nhi – Truyền 

nhiễm 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

46.  Nguyễn Văn Thưởng 
003104/QNI-CCHN, 

QĐ 1263/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và 

Siêu âm, Chuyên khoa GMHS 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ CKI - Trưởng khoa 

Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

47.  Hoàng Thị Yến 0004374/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại – Răng hàm 

mặt – Mắt – Tai mũi họng – 

Phẫu thuật – Gây mê hồi 

sức 

48.  Nguyễn Văn Sửa 0002077/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch 

Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức 

49.  Hà Thị Ngọc Dung 0002088/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng – Điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại - Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 

50.  Nguyễn Thị Minh Thu 005523/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng theo chức danh quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên bộ Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức 

51.  Trần Văn Cầu 0006865/QNI-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại. (Trong phạm vi định 

hướng chuyên khoa). 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên khoa 

Ngoại - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

52.  Nguyễn Phúc Ngọc 0004325/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạng IV quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức 

53.  Nịnh Thị Hương 0005950/QNI-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điều dưỡng - Nhân viên 

khoa Ngoại - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức 

54.  Lê Thị Cẩm Vân 003099/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trung tâm y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS - Y tế công 

cộng - An toàn vệ sinh thực 

phẩm và dinh dưỡng 

55.  Nguyễn Văn Long 0004518/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trung tâm y tế và Trạm y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS - Y tế công 

cộng - An toàn vệ sinh thực 

phẩm và dinh dưỡng 

56.  Hoàng Quốc Việt 0002083/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Bệnh viện 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS - Y tế công 

cộng - An toàn vệ sinh thực 

phẩm và dinh dưỡng 

57.  Nguyễn Thị Hằng 0004530/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS - Y tế công 

cộng - An toàn vệ sinh thực 

phẩm và dinh dưỡng 



STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB* 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị 

trí chuyên môn được 

phân công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

58.  Trần Thị Thuý Na 0004373/QNI-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại 

Trung tâm y tế và Trạm y tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Y sỹ - Nhân viên phòng Tài 

chính kế toán 

59.  Đặng Hải Anh 0793/QNI-CCHND Quầy thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Tài chính 

kế toán 

60.  Đàm Văn Nồng 0775/QNI-CCHND Quầy thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Tài chính 

kế toán 

61.  Nguyễn Thị Tuyết Trinh 
0135/CCHN-D-SYT-

QNI 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Tài chính 

kế toán 

62.  Vi Thị Nga My 0008931/QNI-CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dưỡng hạnh III theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Điều 

dưỡng 

63.  Nguyễn Kim Quyên   

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ - Nhân viên khoa 

Nội - Nhi - Truyền nhiễm 

64.  Nguyễn Trường Sơn   

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 - 

12h00, 13h00 - 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Bác sĩ – Nhân viên khoa 

Nội – Nhi – Truyền nhiễm 

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người làm công tác chuyên môn đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với 

đơn vị 

** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi ghi trên chứng chỉ hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định  (nếu có). 

  



5. Danh sách đăng ký người làm việc tại TTYT (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh). 

STT Họ và tên Văn bàng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân 

công đảm nhiệm) 

(1) (2) (3)  (4) 

1.  Nguyễn Văn Tình Cử nhân YTCC 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Phó trưởng phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ - Tổ chức hành 

chính 

2.  Phạm Minh Tuấn Cử nhân YTCC 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ - Tổ chức hành 

chính 

3.  Phan Tất Thành Cử nhân CNTT 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Công nghệ thông tin – Nhân 

viên phòng Kế hoạch nghiệp 

vụ - Tổ chức hành chính 

4.  Đinh Văn Cao Cử nhân CNTT 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Công nghệ thông tin – Nhân 

viên phòng Kế hoạch nghiệp 

vụ - Tổ chức hành chính 

5.  Bùi Văn Thạo Lái xe 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Lái xe – Nhân viên phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ - Tổ chức 

hành chính 

6.  Nguyễn Văn Lâm Lái xe 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Lái xe – Nhân viên phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ - Tổ chức 

hành chính 

7.  Đoàn Ngọc Hà 
Trung cấp kỹ thuật thiết bị điện tử y 

tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ - Tổ chức hành 

chính 

8.  
Chíu A Sẩu (Triệu Đức 

Bảo) 
Bác sĩ đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Phó khoa Kiểm soát bệnh tật 

– HIV/AIDS – Y tế công 

cộng – Vệ sinh an toàn thực 

phẩm và dinh dưỡng 

9.  Lý Thị Ngọc Bác sĩ đa khoa 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên khoa Kiểm soát 

bệnh tật – HIV/AIDS – Y tế 

công cộng – Vệ sinh an toàn 

thực phẩm và dinh dưỡng 



STT Họ và tên Văn bàng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân 

công đảm nhiệm) 

10.  Đỗ Trọng Đức Y sĩ đa khoa 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên khoa Kiểm soát 

bệnh tật – HIV/AIDS – Y tế 

công cộng – Vệ sinh an toàn 

thực phẩm và dinh dưỡng 

11.  Triệu A Lộc Y sĩ đa khoa 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên khoa Kiểm soát 

bệnh tật – HIV/AIDS – Y tế 

công cộng – Vệ sinh an toàn 

thực phẩm và dinh dưỡng 

12.  Nguyễn Trung Dũng 
Cử nhân thực hành kỹ thuật hình 

ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

KTV - Nhân viên khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

13.  Nguyễn Kim Văn Cao đẳng Kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kế toán trưởng TTYT – 

Phòng Tài chính kế toán 

14.  Lộc Duy Thái Cử nhân kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kế toán – Nhân viên phòng 

Tài chính kế toán 

15.  Hoàng Thị Nhị Cử nhân công tác xã hội 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng tài chính kế 

toán 

16.  Đinh Thị Thương Cử nhân kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kế toán – Nhân viên phòng 

Tài chính kế toán 

17.  Nguyễn Thu Hằng Cử nhân kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Kế toán – Nhân viên phòng 

Tài chính kế toán 

18.  Tạ Thị Thùy Trang Cao đẳng dược 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Tài chính 

kế toán 

19.  Vi Thị Kim Hộ lý 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Hộ lý – Nhân viên phòng 

Điều dưỡng 

20.  Nguyễn Thị Xuyến Hộ lý 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Hộ lý – Nhân viên phòng 

Điều dưỡng 

21.  Vũ Thị Hà Hộ lý 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Hộ lý – Nhân viên phòng 

Điều dưỡng 

22.  Hoàng Thị Hương Hộ Lý 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Hộ lý – Nhân viên phòng 

Điều dưỡng 

23.  Trương Văn Kiên Trung cấp điện công nghiệp 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Điện nước – Nhân viên 

phòng Điều dưỡng 

24.  Nguyễn Công Thận Cử nhân Luật Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). Trưởng Phòng Dân số - 



STT Họ và tên Văn bàng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân 

công đảm nhiệm) 

Ngày trực làm việc 24/24h Truyền thông và giáo dục sức 

khỏe 

25.  Hoàng Văn Tường Cử nhân công tác kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Phó Phòng Dân số - Truyền 

thông và giáo dục sức khỏe 

26.  Hoàng Quốc Huy Cử nhân công tác xã hội 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Dân số - 

Truyền thông và giáo dục sức 

khỏe 

27.  Hoàng Thị Chủn Cử nhân Luật 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Dân số - 

Truyền thông và giáo dục sức 

khỏe 

28.  Đàm Thị Phụ Cao đẳng Công tác xã hội 
Từ thứ 2 đến thứ 6: 07h30 – 12h00, 13h00 – 16h30). 

Ngày trực làm việc 24/24h 

Nhân viên phòng Dân số - 

Truyền thông và giáo dục sức 

khỏe 
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